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I. Tình hình chung:

  1. Thuận lợi:

 Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Thanh Hóa, Cục hàng hải Việt Nam, các cấp, các ngành có liên quan và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại cảng, các doanh nghiệp hoạt động hàng hải trong khu vực; các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã tạo nhiều thuận lợi để các đơn vị hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ được giao. Luồng hàng hải Lệ Môn và Nghi Sơn được nạo vét, duy tu cải thiện độ sâu cho tàu ra vào cảng an toàn và thuận lợi. Số lượt tàu ra, vào cảng và hàng hóa thông qua cảng dự kiến đều tăng so với năm 2014:


2. Khó khăn:

Tại khu vực cảng biển Lệ Môn:

Sau khi được Cục HHVN có văn bản số 1449/CHHVN-QLKCHTCB ngày 15/4/2015 về việc chấp thuận hoàn thiện Dự án XHH nạo vét thông luồng, duy tu và nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn kết hợp tận thu cát bù chi phí nạo vét, không sử dụng ngân sách nhà nước, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thăng Long đã tiến hành các thủ tục cần thiết và tiến hành nạo vét kể từ 15/5/2015. Việc nạo vét luồng đến nay đã đạt độ sâu – 0,7 m. Tuy nhiên, c¸c phao tiªu b¸o hiÖu hµng h¶i kh«ng ®ù¬c th¾p s¸ng vµo ban ®ªm đã hạn chế hoạt động của tàu thuyền ra, vào cảng. Theo yêu cầu của Cục Hàng hải Việt Nam về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, gần đây Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thăng Long đã huy động nhiều phương tiện xi măng lưới thép và tàu vỏ sắt trọng tải từ 70 tấn đến 200 tấn tham gia nạo vét. Qua công tác phối hợp kiểm tra của lực lượng chức năng, hầu hết các phương tiện này không đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định, chủ đầu tư chưa có phương án bảo đảm ATHH bổ sung, việc nạo vét tiềm ẩn nhiều nguy xảy ra TNHH, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền ra vào cảng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm theo đúng chức năng và thẩm quyền, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các quy định, bảo đảm ATHH, ANHH và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng nước cảng biển. 

Tại khu vực cảng biển Nghi Sơn:

Hiện tượng lồng bè nuôi trồng thủy sản lấn chiếm hành lang an toàn luồng tàu Bến cảng chuyên dùng xi măng Nghi Sơn và tàu cá neo đậu tại khu vực thủy diện Bến cảng Nhiệt điện nghi Sơn 01 đã giảm hơn so với năm 2014, tuy nhiên do chưa có quy hoạch cho khu vực nuôi thủy sản và khu neo đậu cho tàu cá nên hiện tượng vi phạm nêu trên vẫn còn tái diễn, ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải của tàu thuyền ra vào 2 bến cảng này.

II. Kết quả công tác phối hợp với các cơ quan chức năng:
1. Phối hợp trong công tác thực hiện Quy chế phối hợp

Để nâng cao tính hiệu quả cao trong công tác phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển, trong năm 2015, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II, Chi Cục Đăng kiểm 12, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Khu vực I và Đài Thông tin duyên hải Thanh Hóa triển khai thực hiện tốt các Quy chế phối hợp đã được Lãnh đạo các đơn vị ký kết. 

Căn cứ Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg ngày 09/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải; Quyết định số 11/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg và Thông tư số  20/2015/TT-BGTVT ngày 29/5/2015 của Bộ GTVT quy định về tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải, tháng 8/2015, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đã phối hợp với Đồn BPCK cảng Thanh Hóa; Đồn BPCK cảng Nghi Sơn; Phòng cảnh sát Đường thủy – Công an tỉnh Thanh Hóa xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh hàng hải, phòng chống khủng bố và trộm, cướp đối với tàu biển neo đậu tại các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. 
Cuối tháng 11/2015, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức tổng kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị để đánh giá kết quả thực hiện, những mặt còn tồn tại, tìm ra nguyên nhân và thống nhất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016. 
2. Phối hợp trong công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật: 

Tuyên truyền và phổ biến pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành. Để thực hiện công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương có liên quan để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, thuyền viên trên các tàu hoạt động tại cảng biển, các doanh nghiệp cảng, doanh nghiệp vận tải biển và doanh nghiệp dịch vụ hàng hải... các quy định của pháp luật về hàng hải, biên phòng, đường thủy nội địa, công tác phòng chống dịch bệnh tại cửa khẩu cảng ... và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. 
Việc tuyên truyền được thực hiện dưới các hình thức: tổ chức hội nghị, hội thảo, giao ban, phát các tờ rơi, lồng ghép việc tuyên truyền trong quá trình thực hiện nghiệp vụ của phòng Pháp chế, phòng AT&TTHH và Đại diện Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tại Nghi Sơn và Lệ Môn; trao đổi trực tiếp với các chủ phư​ơng tiện tại địa phương, thuyền trưởng các tàu đang neo, đậu làm hàng tại các cảng biển các quy định mới của pháp luật về hàng hải, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, cụ thể: 
- Trong năm 2015, Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp cảng, doanh nghiệp vận tải biển, doanh nghiệp vận tải TNĐ đồng  thời tổng hợp những ý kiến còn vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết và thông báo kết quả giải quyết các kiến nghị của cấp có thẩm quyền cho các doanh nghiệp biết.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp vận tải biển, doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kiểm soát tải trọng phương tiện;

- Tổ chức thực hiện ký cam kết về việc xếp dỡ hàng hóa trên xe ô tô, container theo đúng quy định tại Thông tư 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/03/2013 đối với các doanh nghiệp khai thác cảng;
- Cử cán bộ tham gia phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa; tuyên truyền đến các doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng tạo điều kiện cho lực lượng Thanh tra Sở GTVT Thanh Hóa và các lực lượng chức năng khác vào trong khu vực cảng để thanh tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô;
- Tuyên truyền đến các doanh nghiệp cảng, chủ tàu, đại lý, đại diện chủ tàu và thuyền trưởng các tàu biển tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định xếp dỡ hàng hóa tại các cảng biển khu vực Thanh Hóa;
- Trong quá trình làm thủ tục cho tàu ra, vào cảng cán bộ tại hai Đại diện đã kết hợp kiểm tra thủ tục hành chính với tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật và yêu cầu các chủ tàu, thuyền viên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Nghi Sơn và Lệ Môn.
- Đại diện CVHHTH tại Nghi Sơn và Đại diện CVHHTH tại Lệ Môn đã phối hợp tốt với các đồn Biên phòng của khẩu cảng, UBND xã có tuyến luồng tàu chạy qua tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn trên luồng tàu vào cảng, hành lang an toàn của luồng tàu và vùng nước thủy diện cầu cảng. 
3. Phối hợp trong công tác thủ tục cho tàu vào và rời cảng:

Thủ tục hành chính cho tàu vào và rời các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hoá được thực hiện theo các quy định của Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải, Thông tư số 10/2013/TT-BGTVT ngày 08/5/2013 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2012/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
Để thực hiện tốt công tác thủ tục hành chính cho tàu thuyền đến và rời cảng, Cảng vụ HH Thanh Hoá đã xây dựng các quy trình nghiệp vụ về thực hiện thủ tục cấp phép cho tàu vào và rời cảng. Qua đó, việc giải quyết thủ tục hành chính đã đạt được hiệu quả cao hơn, rút ngắn thời gian làm thủ tục, tạo thuận lợi cho chủ tàu. 

 Đối với tàu nước ngoài và tàu Việt Nam xuất nhập cảnh đến và rời cảng, Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước tại cảng biển: Các đồn BPCK cảng Thanh Hóa và Nghi Sơn, Chi cục HQCK cảng Thanh Hóa, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thanh Hóa để tổ chức làm thủ tục hành chính cho các tàu ra vào cảng nhanh gọn, kịp thời, đúng quy định, không gây phiền hà cho các tàu và đối tượng quản lý. Ngay sau khi nhận được thông báo tàu đến cảng hoặc xác báo tàu rời cảng của người làm thủ tục, cán bộ pháp chế tại các Đại diện CVHHTH tại Nghi Sơn và Lệ Môn đã thông báo kịp thời cho các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng  biết để phối hợp làm thủ tục xuất nhập cảnh cho tàu. Tại bàn làm việc của mình, các cơ quan làm việc độc lập, khi thực hiện xong thủ tục thì thông báo kết quả thực hiện cho Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa. Căn cứ kết quả hoàn thành thủ tục của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, Cảng vụ HH Thanh Hóa cấp phép cho tàu vào và rời cảng theo quy định. 
Trong năm 2015, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đã phối hợp cùng với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Thanh Hóa và các bên liên quan tiến hành giải quyết thủ tục cho 3.400 lượt tàu biển, Trong đó có 2.600 lượt tàu biển Việt Nam và 800 lượt tàu biển nước ngoài và 1.800 lượt phương tiện thủy nội địa ra, vào cảng đảm bảo an toàn, đúng quy định. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 9.500.000 tấn tăng khoảng 1.500.000 tấn so với năm 2014. (số liệu về lượt tàu và hàng hóa nêu trên là ước thực hiện, đầu tháng 1/2016 sẽ bổ sung số liệu chính thức) 
4. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động hàng hải và xử lý vi phạm hành chính 

Trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hàng hải tại cảng biển, Cảng vụ HH Thanh Hoá đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, các cơ quan chức năng khác và chính quyền địa phương có liên quan để thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam và các Công ước quốc tế về hàng hải mà Việt Nam là thành viên đối với các tàu tham gia hoạt động hàng hải tại các cảng biển và khu vực quản lý, các đơn vị quản lý khai thác cảng và các đơn vị quản lý luồng hàng hải, cụ thể:  

- Về kiểm tra tàu:
Năm 2015, Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa đã thực hiện 182 cuộc kiểm tra tàu biển, trong đó tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế 54 tàu; tàu Việt Nam chạy tuyến nội địa 75 tàu; phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Nghệ An kiểm tra PSC 23 tàu nước ngoài; kiểm tra 18 phương tiện thủy nội địa và 12 đơn vị tham gia hoạt động hàng hải trong khu vực. Xử phạt 27 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải với tổng số tiền phạt 416.500.000 đồng
- Về kiểm tra các đơn vị quản lý khai thác cảng, luồng hàng hải:
Năm 2015, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đã thực hiện kiểm tra 07 bến cảng, cầu cảng, 02 bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển và 02 Trạm quản lý luồng. Qua công tác kiểm tra, các đơn vị quản lý khai thác cảng và luồng hàng hải về cơ bản đã thực hiện tốt các quy định về bảo trì công trình hàng hải theo quy định của Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải ban hành kèm theo Nghị định số 109/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Thông tư số 14/2013/TT-BGTVT ngày 5/7/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải. Các cầu cảng, luồng tàu hiện đang khai thác ổn định và hiệu quả, tàu biển ra vào làm hàng an toàn. Tuy nhiên, Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa cũng nhắc nhở các doanh nghiệp cảng khẩn trương thực hiện kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng bến cảng theo quy định tại Thông tư số 59/2014/TT-BGTVT ngày 27/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải; tập huấn nghiệp vụ cho công nhân lao động …
Các cầu cảng, luồng tàu hiện đang khai thác ổn định và hiệu quả, tàu biển, phương tiện thủy nội địa ra vào làm hàng an toàn.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động hàng hải tại vùng nước cảng:

Cảng vụ Hàng hải đã thường xuyên phối hợp với chặt chẽ với các đơn vị: Đồn BPCK cảng và các đơn vị BP khu vực cảng, Cảnh sát đường thủy nội địa, Chính quyền địa phương có liên quan trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động hàng hải tại vùng nước cảng, khu vực nạo vét và thi công công trình bến cảng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, đôn đốc kịp thời các đơn vị, tàu thuyền nghiêm chỉnh thực hiện Phương án BĐATHH đã được phê duyệt. Trong năm 2015, Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với Công ty CP ĐT&TM Thăng Long về thực hiện duy tu, nạo vét luồng Lệ Môn; Công ty CP Tập đoàn FLC về nạo vét cát làm dự án sân golf; Hải đoàn 128 Hải Quân về nạo vét cảng Hải Quân tại Quảng Tiến sầm Sơn; Tổng công ty BĐATHH Miền Bắc về nạo vét duy tu luồng hàng hải Nghi Sơn 2015; Công ty CP Khoáng sản Đại Dương về nạo vét vũng quay tàu cầu số 3, số 4…, xử lý các vụ vi phạm hành chính đúng thẩm quyền quy định, giải tỏa đăng, đáy, lồng bè lấn chiếm luồng tàu, tạo thuận lợi cho tàu ra vào cảng an toàn. 
- Trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đã tuyên truyền tới các chủ tàu, thuyền viên các quy định của pháp luật, chính sách về không vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc rõ ràng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thanh Hóa và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại cảng biển để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm.
Cung cấp hồ sơ, chứng từ liên quan đến các tàu chở hàng ra vào cảng biển Thanh Hóa theo đề nghị của Cục phòng chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan phục vụ cho công tác điều tra chống buôn lậu.
5. Phối hợp trong công tác bàn giao mốc giới, mặt bằng thi công nạo vét luồng và phê duyệt phương án BĐATHH 

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt nam tại công văn số 1449/CHHVN-QLKCHTCB ngày 15/4/2015 về việc chấp thuận hoàn thiện Dự án xã hội hóa nạo vét thông luồng, duy tu nâng cấp tuyến luồng hàng hải Lệ Môn kết hợp tận thu cát bù chi phí nạo vét, không sử dụng ngân sách nhà nước và các văn bản chỉ đạo có liên quan, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương, các sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, mặt bằng thi công nạo vét luồng hàng hải Lệ Môn cho Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thăng Long. Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan để phê duyệt 05 phương án BĐATHH gồm: phương án BĐATHH thi công xây dựng cầu số 1,2 Bến cảng tổng hợp quốc tế Gang thép Nghi Sơn; phương án BĐATHH nạo vét khu đậu tàu và vũng quay tàu cầu cảng số 3,4 Bến cảng tổng hợp của Công ty CP và ĐT Khoáng sản Đại Dương; phương án BĐATHH Dự án xã hội hóa nạo vét luồng hàng hải Lệ Môn của Công ty CP Đầu tư và Thwong mại Thăng Long; Phưong BĐATHH nạo vét cảng Hải Quân tại Quảng Tiến sầm Sơn của Hải đoàn 128 Hải Quân và phương án BĐATHH nạo vét duy tu luồng hàng hải Nghi Sơn năm 2015 của Tổng công ty BĐATHH Miền Bắc.   

Sau khi phương án BĐATHH được phê duyệt, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chủ đầu tư triển khai thực hiện phương án BĐATHH.
6. Phối hợp trong công tác an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường
Trong năm qua, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đã triển khai kế hoạch hoạt động năm ATGT 2015 của UB ATGT Quốc gia, của Bộ GTVT, CHHVN và của đơn vị; tiếp tục thực hiện: Nghị Quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của chính phủ; Chỉ thị số 09/2011/CT-BGTVT ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tàu biển Việt Nam bị lưu giữ PSC ở nước ngoài; Công văn số 5909/BGTVT-PC ngày 23/7/2012 của Bộ GTVT về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 09; Các quy định tại Nội quy các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa.

- Kết quả đạt được:
+ Về an toàn hàng hải:  

Các tàu biển đến và rời các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện tốt các quy định về thủ tục tàu ra vào cảng. Trật tự an toàn hàng hải tại khu vực được bảo đảm. Trên tuyến luồng tàu vào Cảng Lễ Môn và Nghi Sơn, hiện tượng cắm đăng đáy, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản, neo đậu lấn chiếm hành lang an toàn luồng tàu và vùng nước trước cầu cảng của ngư dân đã giảm đáng kể. 
+ Về an ninh hàng hải:

Năm 2015, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác an ninh cảng biển được 05 đơn vị quản lý khai thác cảng. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp cảng trong khu vực thực hiện công tác an ninh tàu biển và bến cảng theo đúng quy định của Bộ Luật ISPS và Kế hoạch an ninh cảng biển của đơn vị đã xây dựng, cử cán bộ tham gia các buổi diễn tập an ninh cảng biển của doanh nghiệp cảng tổ chức; 

Tổ chức ký Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh hàng hải đối với tàu biển trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Trong năm qua tại khu vực quản lý không xảy ra sự cố an ninh nào. Công tác an ninh tàu biển và bến cảng luôn được chú trọng và duy trì thường xuyên, liên tục.
+ Về phòng ngừa ô nhiễm môi trường: 
Thời gian qua, tàu thuyền và các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến hàng hải trong khu vực thực hiện tương đối tốt các quy định của pháp luật, trong khu vực không xảy ra sự cố về ô nhiễm môi trường.
7. Phối hợp trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hàng hải và phòng chống cháy nổ 

+ Công tác phối hợp phòng chống thiên tai, TKCNHH: 

 Ngay từ đầu năm, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, PCCN và Quyết định thành lập đội xung kích PCTT&TKCN, Phòng chống cháy nổ năm 2015. Ngay sau khi có Quyết định thành lập, Ban Chỉ huy đã xây dựng Kế hoạch PCTT&TKCN, Phòng chống cháy nổ năm 2015; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Chỉ huy; cập nhật danh bạ các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp trong công tác PCTT&TKCN; thống kê các phương tiện sẵn sàng tham gia TKCN trong vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa; lập kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tham gia hoạt động hàng hải trong khu vực thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 29/2010/TT-BGTVT ngày 30/9/2010 Quy định về phòng chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải; yêu cầu các Phòng, Đại diện, tàu công vụ CVTH 1369, ca nô công vụ CVTH 1369 tổ chức thực hiện nhanh chóng nhiệm vụ được giao. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và các đơn vị tham gia hoạt động hàng hải trong khu vực tổ chức họp Tổng kết công tác PCLB&TKCN năm 2014; triển khai nhiệm vụ năm 2015; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp TKCN trong vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Tổ chức Phòng chống thiên tai, PCCN, TKCNHH và trực thông tin, VHF 24/24h hàng ngày. Kiểm tra việc triển khai công tác phòng chống lụt bão 12 đơn vị hoạt động hàng hải tại khu vực quản lý. Chuẩn bị tốt công tác phòng chống thiên tai, PCCN và TKCNHH sẵn sàng được chủ động theo phương châm 4 tại chỗ.
Trong năm 2015, tại khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa không xảy ra trường hợp cháy nổ và TKCNHH. 
III. Những tồn tại:
Trong năm 2015 các cơ quan chức năng đã tổ chức tốt Quy chế phối hợp, tuy nhiên việc thực hiện Quy chế cũng còn những tồn tại nhất định: 
- Công tác nắm, dự báo, trao đổi và xử lý thông tin của các Bên còn chậm, chưa thường xuyên; công tác phối hợp thực hiện chế độ giao ban, tổ chức sơ kết, tổng kết, nhìn chung chưa thực hiện đúng theo quy định của các Quy chế phối hợp.

- Việc phối hợp theo dõi quản lý tàu thuyền và thuyền viên có lúc chưa chặt chẽ; kết quả phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thuyền viên và ngư dân chưa có kế hoạch cụ thể, hiệu quả chưa cao.

- Một số đơn vị chưa triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp, nên trong thực tế công tác phối hợp triển khai thực hiện còn có vướng mắc bất cập;

- Hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm có những mặt còn hạn chế;     

- Công tác phối hợp hoạt động nghiệp vụ giữa Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa và Cảng vụ Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II còn gặp một số khó khăn do hai đơn vị ở cách xa nhau.
- Chưa có quy hoạch khu vực nuôi thủy sản và khu neo đậu cho tàu cá khu vực xã Hải Hà nên mặc dù ngư dân đã có ý thức tốt hơn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, tuy nhiên việc các phương tiện vi phạm hành lang an toàn đối với luồng hàng hải và vùng nước trước cầu cảng chưa thể giải quyết triệt để. 

- Đại diện Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tại Nghi Sơn cách xa trụ sở trung tâm khoảng 70 km, hoạt động nghiệp vụ của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa gặp những khó khăn nhất định như trong công tác chỉ đạo thực hiện phối hợp kìm kiếm cứu nạn, kiểm tra, giám sát hoạt động hàng hải...trong bối cảnh các bến cảng biển sẽ phát triển rất nhanh trong tương lai gần, đặc biệt là các bến cảng của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, bến cảng Nhiệt điện Nghi Sơn 2, bến cảng Gang thép... 
- Công tác phối hợp kiểm tra giữa Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa và Chi cục Đăng kiểm 12 trong việc kiểm tra tàu biển Việt Nam chở hàng xuất nhập cảnh chưa được thường xuyên, năm 2015, có 01 tàu rời các cảng biển thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đi nước ngoài bị lưu giữ (Tàu Trung Dũng 09).
- Kể từ khi được bàn giao mốc giới, mặt bằng thi công, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thăng Long triển khai thực hiện Dự án nạo vét luồng hàng hải Lệ Môn chưa thực nghiêm túc theo kế hoạch và Phương án Bảo đảm ATHH đã được phê duyệt. Thi công nạo vét không liên tục, sử dụng các phương tiện chưa đủ điều kiện an toàn theo quy định, khi thay đổi, bổ sung phương tiện nạo vét, không làm thủ tục theo quy định, không bổ sung Phương án báo đảm ATHH... gây khó khăn cho công tác quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, tiềm ẩn rủi ro về an toàn hàng hải và ô nhiễm môi trường.  
IV. Nguyên nhân: 
- Trong công tác phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước đôi lúc vẫn còn tồn tại những hạn chế, có những nội dung chưa đi vào thực chất, hiệu quả phối hợp chưa cao; các đơn vị trực thuộc chưa thực sự quan tâm triển khai các nội dung trong Quy chế phối hợp;

- Một số cán bộ, nhân viên nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phối hợp, trình độ chuyên môn còn hạn chế, chưa tích cực cập nhật các văn bản, thông tin và các vấn đề mới phát sinh;

- Khu vực quản lý rộng, phương tiện phục vụ thi hành công vụ còn thiếu, lực lượng kiểm tra chuyên ngành còn mỏng chưa đáp ứng kịp thời cho các hoạt động nghiệp vụ nên hiệu quả phối hợp chưa được cao;

- Theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải; Cục HHVN, Dự án xã hội hóa nạo vét luồng hàng hải Lệ Môn phải hoàn thành trong thời hạn 2 năm tới nên Chủ đầu tư huy động nhiều phương tiện tham gia nạo vét trong đó có các phương tiện nạo vét không đủ điều kiện an toàn theo quy định. 

PHẦN THỨ HAI

       PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2016
1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện tốt các Quy chế phối hợp đã được ký kết giữa Lãnh đạo các đơn vị; phát huy kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại trong năm 2014;

2. Các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại cảng biển tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Bộ luật hàng hải Việt Nam 2005, Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải; Thông tư số 10/2013/TT-BGTVT ngày 08/5/2013 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2012/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan; tích cực cập nhật, nghiên cứu, trao đổi cho nhau các văn bản liên quan đến chức năng, thẩm quyền, tình hình nhiệm vụ của mỗi cơ quan làm cơ sở hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện; chỉ đạo các đơn vị cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị để thống nhất xây dựng kế hoạch năm 2016 về phối hợp thực hiện Quy chế phối hợp và triển khai thực hiện nghiêm túc;

3. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời cho tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hàng hải trong khu vực các quy định của pháp luật về hàng hải, biên phòng, môi trường, phòng chống dịch bệnh, chống buôn lậu và gian lận thương mại... nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giảm hành vi vi phạm tại khu vực cảng biển Thanh Hóa. 

4. Thực hiện đơn giản hoá công tác thủ tục hành chính cho tàu ra, vào cảng, nhanh gọn, đúng pháp luật, không gây phiền hà làm ảnh hưởng đến kế hoạch của tàu, doanh nghiệp khai thác cảng biển và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động hàng hải trong khu vực; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan và lực lượng chức năng để xử lý nhanh, kịp thời các tình huống liên quan đến cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, ô nhiễm môi trường, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng nước cảng; 

5. Tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm theo thẩm quyền, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, nhất là trong hoạt động nạo vét, khai thác cát trái phép trong vùng nước cảng biển Lệ Môn; hoạt động khai thác, nuôi thủy sản, neo đậu của tàu cá lấn chiếm luồng tàu và hành lang an toàn của các công trình hàng hải khu vực cảng biển Nghi Sơn;

6. Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn cho các chủ tàu, đại lý tàu biển về thực hiện thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải (có hiệu lực từ  ngày 01/01/2016). 

7. Hàng ngày, doanh nghiệp cảng thông báo kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng; tổ chức Hoa tiêu hàng hải gửi kế hoạch dẫn tàu cho Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa theo quy định tại Nghị định số 21/2012/NĐ-CP để Cảng vụ Hàng hải lập và gửi Kế hoạch điều động tàu cho doanh nghiệp cảng và tổ chức Hoa tiêu để triển khai thực hiện; 
8. Sau các cơn bão, lũ tan, các doanh nghiệp cảng, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ thống kê các thiệt hại của đơn vị mình và thông báo cho Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa để tổng hợp số liệu báo cáo. Riêng đối với Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ phải nhanh chóng khắc phục những hư hỏng của các phao tiêu, báo hiệu trên luồng hàng hải Lệ Môn và Nghi Sơn (nếu có), đồng thời phải tiến hành khảo sát ngay độ sâu luồng để có thông báo hàng hải sớm.
9. Định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết đã được quy định cụ thể trong các Quy chế phối hợp nhằm xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong trong hoạt động phối hợp, đồng thời đề ra các chủ trương, biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp;

Trên đây là báo cáo công tác phối hợp quản lý hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Thanh Hóa năm 2015 và phương hướng thực hiện công tác phối hợp năm 2016. 
Trân trọng cám ơn!

        CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI THANH HÓA                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Số:         /BC-CVHHTH                                     Thanh Hoá, ngày     tháng 12  năm 2015

V/v: Tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo 

tổng kết công tác phối hợp quản lý hoạt
động hàng hải trong khu vực cảng biển
Thanh Hóa năm 2015 
      Kính gửi: 
- Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Thanh Hoá;

- Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn;
- Đồn Biên phòng Cửa khẩu  Cảng Thanh Hóa;

- Đồn Biên phòng Cửa khẩu  Cảng Nghi Sơn;

- Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh Thanh Hoá;
- Phòng Cảnh sát đường thủy- Công an tỉnh Thanh Hóa.


Để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác phối hợp quản lý hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Thanh Hóa năm 2015 và triển khai thực hiện công tác phối hợp năm 2016, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đề nghị Quý đơn vị tham gia góp ý kiến Dự thảo báo cáo tổng kết(gửi kèm theo) và được đăng trên Website của Cảng vụ, các đơn vị truy cập vảo địa chỉ http://cangvuhhthanhhoa.com.vn/ mục Thông báo Cảng vụ để lấy nội dung Dự thảo.
Văn bản góp ý gửi về Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa hoặc gửi qua phòng pháp chế trước ngày 10/01/2016 theo địa chỉ Email: phapche.tha@vinamarine.gov.vn

Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa trân trọng kính chào!

Nơi nhận:                                                                                         KT. GIÁM ĐỐC
 - Như trên;                                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC
 - Giám đốc (để b/c);
 - PGĐ. Nguyễn Xuân Nga;
 - PGĐ. Nguyễn Duy Dũng; 
 - Lưu: VT, PC.






     
                       Lê Quang Trung

(Đã ký)
